
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

Stt Nguồn thu Số hs Số tháng
Mức thu dự kiến năm 

học 2025-2026

Mức thu dự kiến năm 

học 2026-2027

Mức thu dự kiến năm 

học 2027-2028
Ghi chú

1 Nguồn học phí 550         9              300.000 đ/hs/tháng  300.000 đ/hs/tháng  300.000 đ/hs/tháng 
 TP hỗ trợ theo NQ54/NQ-

HĐND 

2 Nguồn Thứ 7 450         9              50.000đ/hs/buổi  50.000đ/hs/buổi  50.000đ/hs/buổi 

3
Nguồn quản lý trẻ 

ngoài giờ 
490         9              280.000đ/hs/tháng  280.000đ/hs/tháng   280.000đ/hs/tháng  

4
Nguồn CSBT cho 

NV nuôi dưỡng
490         9              120.000đ/hs/tháng  120.000đ/hs/tháng  120.000đ/hs/tháng 

5 Nguồn Tiếng Anh 395         9              240.000đ/hs/tháng  320.000đ/hs/tháng  320.000đ/hs/tháng 

6
Nguồn điện, nước, 

bảo dưỡng
490         9              50.000đ/hs/tháng  50.000đ/hs/tháng  50.000đ/hs/tháng 

7 Nguồn tiền ăn 550         9              27.000đ/hs/buổi  30.000đ/hs/buổi  32.000đ/hs/buổi 

8 Trang TBBT 490         
 200.000đ/hs cũ/năm

360.000đ/hs mới/năm 

 200.000đ/hs cũ/năm

360.000đ/hs mới/năm 

 200.000đ/hs cũ/năm

360.000đ/hs mới/năm 

Người lập biểu

Trịnh Thị Thủy

CÔNG KHAI KHOẢN THU VÀ MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Hưng Đạo, ngày 25 tháng 06 năm 2025


